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Phụ lục IV
DANH MỤC CÁC CƠ SỞ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH PHẢI THỰC HIỆN KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH 
NGÀNH XÂY DỰNG
(Kèm theo Quyết định số            /2024/QĐ-TTg ngày     tháng      năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ)
	STT
	Tên cơ sở
	Địa chỉ
	Ngành nghề/Loại hình kinh doanh
	Tiêu thụ năng lượng (TOE)

	I. TÂY BẮC BỘ

	1. Tỉnh Hòa Bình

	1
	Nhà máy Xi măng Trung Sơn thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng và Du lịch Bình Minh
	Xã Trung Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
	Sản xuất xi măng
	92.256

	2
	Nhà máy Xi măng X18 thuộc Công ty Cổ phần Xi măng X18
	Xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình
	Sản xuất xi măng
	40.610

	3
	Nhà máy Xi măng Vĩnh Sơn thuộc Công ty TNHH Xi măng Vĩnh Sơn
	Xã Trung Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
	Sản xuất xi măng
	43.448

	2. Tỉnh Sơn La

	4
	Công ty cổ phần xi măng Mai Sơn
	Xã Nà Bó, huyện Mai Sơn
	Sản xuất xi măng
	36.246

	3. Tỉnh Điện Biên

	5
	Nhà máy Xi măng Điện Biên thuộc Công ty Cổ phần Xi măng Điện Biên
	Xã Sam Mứn, thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên
	Sản xuất xi măng
	28.746

	4. Tỉnh Yên Bái

	6
	Nhà máy Xi măng Yên Bái thuộc Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái
	Tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
	Sản xuất và tiêu thụ sản phẩm xi măng
	56.637,344 

	7
	Nhà máy Xi măng Yên Bình thuộc Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bình
	Tổ 3, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
	Sản xuất Clinker và Xi măng.
	66.098,23

	II. ĐÔNG BẮC BỘ

	1. Tỉnh Phú Thọ

	8
	Công ty cổ phần xi măng Phú Thọ
	Khu 12, Thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ
	Sản xuất xi măng
	25.716

	9
	Công ty cổ phần xi măng VIMCEM Sông Thao
	Xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ
	Sản xuất xi măng
	950.944

	2. Tỉnh Tuyên Quang

	10
	Nhà máy xi măng Tuyên Quang, thuộc Công ty cổ phần xi măng Tuyên Quang
	Xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
	Sản xuất xi măng
	52.956,31

	11
	Nhà máy xi măng Tân Quang, thuộc Công ty cổ phần xi măng Tân Quang- VVMI Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV
	Xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
	Sản xuất xi măng
	445.350,04

	3. Tỉnh Thái Nguyên

	12
	Nhà máy sản xuất Xi măng Quán Triều thuộc Công ty Cổ phần Xi măng Quán Triều
	Xã An Khánh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
	Sản xuất xi măng
	78.773

	13
	Nhà máy sản xuất Xi măng Quang Sơn thuộc Công ty Cổ phần Xi măng Quang Sơn
	Xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
	Sản xuất xi măng
	15.523

	14
	Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên
	Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên
	Bệnh viện
	1.163

	4. Tỉnh Lạng Sơn

	15
	Công ty cổ phần xi măng Đồng Bành
	Thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
	Sản xuất xi măng
	119.589

	16
	Công ty cổ phần Xi măng Hồng Phong
	Xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
	Sản xuất xi măng
	23.262

	6. Tỉnh Quảng Ninh

	17
	Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh - Nhà máy xi măng Lam Thạch
	Khu Hợp Thành, p. Phương Nam, Uông Bí
	Sản xuất xi măng
	99.488

	18
	Nhà máy xi măng Cẩm Phả - Công ty cổ phần Xi măng Cẩm Phả
	P. Cẩm Thạch, Cẩm Phả
	Sản xuất xi măng
	174.467

	19
	Khách sạn Vinpearl Resort và Spa Hạ Long
	Đảo Rều, p.Bãi Cháy, Hạ Long
	Khách sạn
	1.233

	20
	Khác sạn Hồng Vận Grand - Công ty cổ phần Khách sạn Hồng Vận
	p.Ka Long, TP Móng Cái, 
	Khách sạn
	1.280

	21
	Khách sạn Âu Lạc Hạ Long
	P. Tuần Châu, Hạ Long
	Khách sạn
	1.218

	22
	Công ty cổ phần Xi măng Hạ Long
	Xã Lê  Lợi, Hạ Long
	Sản xuất xi măng
	22.786

	23
	Công ty cổ phần Xi măng Thăng Long
	Xã Lê  Lợi, Hạ Long
	Sản xuất xi măng
	19.953

	24
	Công ty cổ phần Xây lắp và sản xuất vật liệu xây dựng Hà Khẩu
	p. Hà Khẩu, Hạ Long
	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
	2.280

	25
	Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long
	p. Hà Khẩu, Hạ Long
	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
	3.725

	26
	CT TNHH Vi Sơn
	36 Kim Thành, p. Kim Sơn, Đông Triều
	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 
	7.291

	27
	CT TNHH  Hưng Long
	Xã Lê  Lợi, Hạ Long
	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 
	1.954

	28
	Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Hà
	KCN Kim Sơn, Đông Triều
	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 
	14.268

	29
	Công ty cổ phần Sản xuất vật liệu xây dựng Kim Sơn
	P. Mạo Khê, Đông Triều
	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 
	6.064

	30
	CT TNHH Xây dựng Thắng Lợi
	p. Đức Chính, Đông Triều
	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 
	1.188

	31
	Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều
	p. Xuân Sơn, Đông Triều
	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 
	1.632

	32
	Công ty cổ phần Sông Hồng 12
	p. Xuân Sơn, Đông Triều
	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 
	2.387

	33
	Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long 1
	p. Cộng Hòa, Quảng Yên
	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 
	16.269

	34
	Công ty cổ phần gốm xây dựng Yên Thọ
	p. Hoàng Quế, Đông Triều
	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 
	1.457

	35
	Công ty cổ phần Vĩnh Thắng
	CCN Kim Sơn, Đông  Triều
	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 
	3.315

	36
	Công ty cổ phần gạch ngói Đất Việt
	Tràng An, Đông Triều
	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 
	1.517

	37
	CT TNHH Liên doanh gốm xây dựng Hoàng Quế
	Tràng Bạch, p. Hoàng Quế, Đông Triều
	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 
	12.336

	38
	CT TNHH Đầu tư và TM Quang Minh
	p. Cẩm Trung, Cẩm Phả
	Chuẩn bị mặt bằng
	8.800

	39
	CT TNHH MTV môi trường - TKV
	p.Cẩm Thủy, Cẩm Phả
	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
	4.282

	40
	Công ty cổ phần Vĩnh Tiến
	TT Mạo Khê, Đông Triều
	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 
	1.198

	41
	CT TNHH Sản xuất gạch xây dựng Hải Hà
	p. Quang Hanh, Cẩm Phả
	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 
	1.130

	42
	Công ty cổ phần Thành Đạt
	P. Ka Long, Móng Cái
	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 
	1.508

	43
	XN khai thác đá Phương Đông
	p. Phương Đông, Uông Bí
	Khai thác đá
	1.142

	44
	Công ty cổ phần gốm màu Hoàng Hà
	CCN Kim Sơn, Đông Triều
	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 
	49.131

	45
	Công ty cổ phần gạch ngói Kim Sơn
	CCN Kim Sơn, Đông Triều
	Bán buôn gạch, ngói, đá, cát, sỏi
	1.514

	46
	Công ty cổ phần gốm Đất Việt
	Tràng An, Đông Triều
	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 
	13.511

	47
	CT TNHH MTV Hướng Tâm
	p.Hồng Hà, Hạ Long
	Kinh doanh bất động sản
	2.797

	48
	Công ty cổ phần đầu tư phát triển 324
	p.Cẩm Thành, Cẩm Phả
	Xây dựng công trình mỏ, công nghiệp
	1.199

	49
	CT TNHH Đầu tư và PT FLC Hạ Long
	p.Hồng Hải, Hạ Long
	Khách sạn
	1.610

	50
	CT TNHH Khoáng sản Minh Đạt
	T10K8, P. Quang Hanh, Cẩm Phả
	Chuẩn bị mặt bằng
	2.312

	51
	CT TNHH Hoàng Quế 22-12
	Tràng Bạch, p. Hoàng Quế, Đông Triều
	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 
	17.546

	III. ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

	1. Thành phố Hà Nội

	52
	Công ty cổ phần VINCOM RETAIL
	Số 29 Liễu Giai, phường Ngọc Khánh, HN
	Trung tâm thương mại
	1.137

	53
	Công ty Cổ phần Twin-Peaks
	Số 29 Liễu Giai, phường Ngọc Khánh, HN
	Tòa nhà cho thuê văn phòng và nhà ở
	1.157

	54
	Công ty Cổ phần DEAHA
	Số 360 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, HN
	Khách sạn
	1.804

	55
	 Tổng công ty cổ phần Bia rượu, nước giải khát Hà Nội
	Số 183 phố Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, HN
	Cơ sở sản xuất kinh doanh
	1.096

	56
	 Công ty TNHH vận hành Vincom Retail- Tháp Vincom
	191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng
	Tòa nhà thương mại
	1.758

	57
	Công ty TNHH vận hành Vincom Retail- Đô thị Times City
	458 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận HBT
	Tòa nhà thương mại
	3.995

	58
	Khách sạn Sofiel Legend Metropole
	15 Ngô Quyền, phường Tràng Tiền, Hoàn Kiếm
	Khách sạn
	1.432,7

	59
	Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài - Chi nhánh Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - Công ty cổ phần
	Xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, HN
	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không
	9.308

	2. Tỉnh Hà Nam

	60
	Nhà máy xi măng Bút Sơn thuộc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn
	Xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
	Sản xuất, kinh doanh xi măng, các sản phẩm từ xi măng và các loại vật liệu xây dựng khác; đồng xử lý chất thải
	237.149

	61
	Nhà máy xi măng Hoàng Long thuộc Công ty Cổ phần Xi măng Hoàng Long
	Thôn Bồng Lạng, xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
	Sản xuất clinker, xi măng
	40.102

	62
	Nhà máy xi măng Thành Thắng thuộc Công ty Cổ phần Xi măng Thành Thắng
	Xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
	Sản xuất xi măng
	47.872

	63
	Nhà máy Xi măng Vissai Hà Nam - DC2 thuộc Tập đoàn The Vissai
	Xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
	Sản xuất xi măng
	97.078

	64
	Nhà máy Xi măng Xuân Thành thuộc Công ty Cổ phần Xi măng Xuân Thành
	Thôn Bồng Lạng, xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
	Sản xuất xi măng
	181.619

	65
	Nhà máy gạch không nung của Công ty TNHH Hợp Tiến
	Thôn Lời, xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
	Sản xuất vật liệu xây dựng; thi công công trình giao thông và công trình xây dựng, vận chuyển vật liệu xây dựng
	1.414.218

	66
	Dây chuyền 2 Nhà máy clinker thuộc Tập đoàn The Vissai
	Xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
	Sản xuất clinker
	76.220

	3. Tỉnh Hải Dương

	67
	 Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch
	Phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương
	Sản xuất xi măng
	298.923

	68
	Công ty TNHH Phú Tân
	Phường Duy Tân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương
	Sản xuất xi măng
	36.214

	69
	Công ty TNHH sản xuất vật liệu xây dựng Thành Công III
	Phường Hiệp Sơn, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương
	Sản xuất xi măng
	47.694

	4. Thành phố Hải Phòng

	70
	Công ty TNHH Vật liệu xây dựng SAINT- GOBAIN Bắc Việt Nam
	Thôn Đoan, xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng
	Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao
	1.019

	5. Tỉnh Ninh Bình

	71
	CT TNHH Duyên Hà Nhà máy xi măng Duyên Hà
	Thôn Hệ, xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
	Sản xuất xi măng và vận tải
	1.625

	72
	Công ty VICEM xi măng Tam Điệp
	Khu công nghiệp Tam Điệp I, tỉnh Ninh Bình
	Sản xuất xi măng
	224.307

	73
	Công ty TNHH Phượng Hoàng An
	SN 242, đường Quang Trung, tổ 3, Phường Bắc Sơn, Thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình
	Xây dựng và vận tải
	35.619

	74
	Công ty TNHH Hải Na
	Số nhà 06, đường Ngô Gia Tự, phố Ngọc Hà, Phường Nam Bình, Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
	Xây dựng và vận tải
	1.455

	6. Tỉnh Vĩnh Phúc

	75
	Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Phúc Yên
	Tổ 1 Phường Hùng Vương, Phúc Yên; Điện thoại: 096 485 10 10
	Các bệnh viện, bệnh xá, trạm xá, khu điều dưỡng,…
	1567

	76
	Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long
	 Phường Phúc Thắng, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc; Điện thoại 0435 811 900
	Xây dựng
	3.194

	77
	Công ty Cổ phần đầu tư Tam Đảo
	Thị trấn Hợp Châu, Huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc; Điện thoại 0211 3 537 143
	Các câu lạc bộ văn hóa thể thao, khu vui chơi giải trí, công viên…
	1537

	78
	Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Vĩnh Phúc
	Km số 9 - Quốc lộ 2, đường tránh Thành phố Vĩnh Yên - Xã Đồng Văn - Huyện Yên Lạc - Vĩnh Phúc.Điện thoại 02113711489
	  Các bệnh viện, bệnh xá, trạm xá, khu điều dưỡng,…
	1556

	IV. BẮC TRUNG BỘ

	1. Tỉnh Thanh Hóa

	79
	Nhà máy Xi măng Bỉm Sơn thuộc Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn
	Phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
	Sản xuất xi măng
	314.297

	80
	Nhà máy Xi măng Long Sơn thuộc Công ty TNHH Long Sơn
	Phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
	Sản xuất xi măng
	231.518

	81
	Nhà máy Xi măng Công Thanh thuộc Tập đoàn Công Thanh
	Xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa
	Sản xuất xi măng
	10.960

	82
	Nhà máy Xi măng Nghi Sơn 2 thuộc Công ty Xi măng Nghi Sơn
	Xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa
	Sản xuất xi măng
	354.100

	83
	Trung tâm thương mại Vincom Plaza Trần Phú Thanh Hóa
	27 Trần Phú, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
	Thương mại dịch vụ
	1570

	2. Tỉnh Nghệ An

	84
	Nhà máy Xi măng
Tân Thắng thuộc
Công ty Xi măng
Tân Thắng
	Xã Tân Thắng, huyện
Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
	Sản xuất xi
măng
	12.941

	85
	Nhà máy Xi măng
Sông Lam 1 thuộc
Tập đoàn The Vissai
	Xã Bài Sơn, huyện Đô
Lương, tỉnh Nghệ An
	Sản xuất xi
măng
	367.090

	86
	Nhà máy Xi măng
Sông Lam 2 thuộc
Tập đoàn The Vissai
	Huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ
An
	Sản xuất xi
măng
	79.343

	87
	Nhà máy Xi măng
Công ty Cổ phần Xi
măng Vicem Hoàng
Mai
	Phường Quỳnh Thiện,
huyện Quỳnh Lưu, tỉnh
Nghệ An
	Sản xuất xi
măng
	22.728

	88
	Công ty CP Xi măng
sông Lam
	Xã Nghi Thiết, huyện Nghi
Lộc, tỉnh Nghệ An
	Sản xuất xi măng, kinh doanh cảng biển
	14.074

	89
	Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An
	Km 5 đường V.I Lê Nin, TP Vinh, Nghệ An
	Thành phần khác
	1.066

	3. Tỉnh Quảng Bình

	90
	Công ty Cổ phần xi măng sông Gianh
	Thôn Cương Trung C, xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình
	sản xuất Clinker và xi măng
	135.506

	91
	Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng Việt Nam
	Thôn Xuân Hạ, xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình
	Sản xuất clinker và xi măng
	139.833

	92
	Nhà máy xi măng Áng Sơn
	Thôn Áng Sơn, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình
	Sản xuất vật liệu xây dựng
	1.490

	4. Tỉnh Thừa Thiên Huế

	93
	Công ty Hữu Hạn Xi Măng Luks (Việt Nam)
	Phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà
	Sản xuất xi măng
	77.954

	94
	Công ty Cổ phần Xi măng Đồng Lâm
	Thôn Cổ Xuân, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền
	Sản xuất xi măng
	138.602

	95
	Công ty TNHH LAGUNA (Việt Nam)
	Thôn Cù Dù , Xã Lộc Vĩnh, Huyện Phú Lộc
	Khách sạn
	2.676

	96
	Bệnh viện Trung ương Huế
	16 Lê Lợi, P.Vĩnh Ninh, Tp Huế
	Hoạt động của các bệnh viện
	1.527

	97
	Chi nhánh tại tỉnh T.T.Huế - Công Ty CP VINCOM RETAIL
	50A Hùng Vương, P.Phú Nhuận, Tp Huế
	Trung tâm thương mại
	1.072

	5. Tỉnh Quảng Trị

	98
	Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn - Chi nhánh Quảng trị
	KCN Nam Hà, phường Đông Lương, TP Đông Hà, Quảng Trị
	Sản xuất xi măng
	1.349

	V. NAM TRUNG BỘ

	1. Thành phố Đà Nẵng

	99
	Bệnh viện Đà Nẵng
	124 Hải Phòng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
	Ytế
	1.300

	100
	Toà nhà FPT Complex - Công ty TNHH phần mềm FPT miền Trung
	Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
	Văn phòng làm việc
	1.061

	101
	Càng hàng không quốc tế Đà Nẵng
	Phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
	Trụ sở, văn phòng làm việc
	1.445

	102
	Công ty cổ phần đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng
	Phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
	Trụ sở, văn phòng làm việc
	1.338

	103
	Khách sạn Crowne Plaza Danang - Công ty
	Lô 8, dường Trường Sa, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
	Khách sạn, nhà hàng
	1.211

	104
	Khách sạn Hyatt Regency Đà Nang - Công ty Cổ phần Khu du lịch biển Ngũ Hành Sơn
	05 đường Trường Sa, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
	Khách sạn, nhà hàng
	1.743

	105
	Khu du lịch sinh thái biển Bãi Bắc
	Bãi Bắc, Bán đảo Sơn Trà, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
	Khách sạn, nhà hàng
	1.735

	106
	Khu du lịch Bà Nà - Công ty cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà
	Thôn An Sơn, xã Hòa Ninh, Huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng
	Khách sạn, nhà hàng, vui chơi giải trí
	4.044

	107
	Khách sạn Novotel - Công ty TNHH Mặt Trời Sông Hàn
	36 Bạch Đằng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
	Khách sạn, nhà hàng
	1.192

	108
	Khách sạn Sheraton Grand Đà Nẵng
	Đường Trường Sa, phường Hòa Hải, quận Ngữ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
	Khách sạn, nhà hàng
	1.060

	109
	Siêu thị GO! Đà Nang - Chi nhánh Công ty Cồ phần EB Hải Phòng tại thành phố Đà Nắng
	Số 255 - 257 Hùng Vương, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
	Siêu thị
	1.102

	110
	Siêu thị Vin.com Plaza - CHI NHÁNH TẠI ĐÀ NẴNG
	91 OA Ngô Quyền, quận Son Trà, thành phổ Đà Nẵng
	Siêu thị
	1.051

	111
	Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân
	Số 65 Nguyễn Văn Cừ, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
	Sản xuất xi măng
	3.482

	2. Tỉnh Quảng Nam

	112
	Công ty TNHH MTV Xi măng Xuân Thành Quảng Nam (trước đây là Nhà máy xi măng Thạnh Mỹ 1 thuộc CÔng ty Cổ phần Xi măng Thạnh Mỹ - Thái Group)
	Thôn Đồng Râm, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam
	Sản xuất clinker, xi măng
	110.314

	3. Tỉnh Khánh Hòa

	113
	Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh
	Sân bay Cam Ranh, phường Cam Nghĩa, Tp. Cam Ranh
	Hàng không dân dụng
	438.540,00

	114
	Chi nhánh Nha Trang -Công ty CP Vinpearl
	Đảo Hòn Tre, phường Vĩnh Nguyên, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
	10.853,70

	115
	Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Chánh Bổn - Khách sạn NAVADA
	Số 09-19 Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Hải, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
	Dịch vụ lưu trú
	2.316,30

	116
	Sheraton Nha Trang Hotel $ Spa
	26-28 Trần Phú, phường Lộc Thọ, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa
	Dịch vụ lưu trú
	1900

	117
	Công ty TNHH Đầu tư Đại Phước Lộc ĐL
	Tầng trệt, khách sạn Diamond Bay, 20 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa
	Trung tâm thương mại, Căn hộ cao cấp; Khách sạn 5 sao
	1536

	118
	Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên -Trạm nghiền Cam Ranh
	Thôn Hòn Quy, xã Cam Thịnh Đông, Tp. Cam Ranh
	Sản xuất xi măng
	3.575

	4. Tỉnh Bình Định

	119
	Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC
	Khu số 4, khu du lịch biển Nhơn Lý, Cát Tiến, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
	Xây dựng nhà các loại, kinh doanh du lịch
	1.432

	120
	Công ty cổ phần BICEM
	Số 505 Trần Phú, thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
	Sản xuất xi măng
	1.056

	5. Tỉnh Ninh Thuận

	121
	Công ty TNHH MTV xi măng LUKS (Ninh Thuận)
	Xã Công Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận
	Công nghiệp sản xuất xi măng
	1956

	6. Tỉnh Bình Thuận

	122
	Công ty Cổ phần Huỳnh Gia Huy Đường Huỳnh Thúc Kháng,
	phường Mũi Né và phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
	Kinh doanh - Dịch vụ (nhà hàng, khách sạn)
	1.398

	VI. ĐÔNG NAM BỘ

	1. Thành phố Hồ Chí Minh

	123
	Chi nhánh Cty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 - trạm  nghiền Phú Hữu
	Tổ 8, khu phố 4, P Phú Hữu , TP Thủ Đức
	Sản xuất xi măng
	11.098

	124
	Công ty liên doanh TNHH Crown Saigon
	Xa lộ Hà Nội, P Hiệp Phú, thành phố Thủ đức
	Sản xuất xi măng
	4.387

	125
	Công ty Cổ phần vận tải và thương mại Quốc Tế
	Cảng SP - ITC Đường 990, P. Phú Hữu, TP Thủ Đức
	Sản xuất các sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại như: Thủy tinh, các sản phẩm từ thủy tinh, đồ gốm, sứ, vật chịu lửa, gạch ngói, xi măng, vôi, vữa, bê tông và các sản phẩm khác từ xi măng, cát, tạo dáng và hoạn thiện đá, hắc ín, nhựa, đường, bột đá, bột mài, hạt mài tự nhiên, hoặc nhân tạo; sản xuất các sản phẩm từ amiăng
	1.647

	2. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

	126
	Công ty TNHH Siam City Cenment - Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu
	KCN Phú Mỹ 1, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Sản xuất xi măng
	7.123

	127
	Chi nhánh Phía Nam - Công ty Cổ phần xi măng Cẩm Phả
	KCN Mỹ Xuân A, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Sản xuất xi măng
	5.494

	128
	Công ty TNHH Yoshino Gymsum Việt Nam
	Đường N2, Lô F, KCN Chuyên sâu Phú Mỹ 3, phường Phước Hòa,  thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Sản xuất xi măng
	6.826

	129
	Khách sạn The Grand Hồ Tràm
	Xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Khách sạn
	1.090

	3. Tỉnh Bình Dương

	130
	Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex
	Đại lộ Bình Dương, Khu Gò Cát, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương
	Bệnh viện, trạm xá
	1.083

	131
	Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương
	Tầng 2, tháp B, TTHC tỉnh Bình Dương, Phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
	Công trình xây dựng
	1.244

	132
	Công ty TNHH Aeon Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương
	Khu phức hợp Canary, Đại lộ Bình Dương, P. Bình Hòa, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương
	Bán lẻ siêu thị, trung tâm thương mại
	3.247

	4. Tỉnh Bình Phước

	133
	Nhà máy Xi măng Bình Phước thuộc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên 1
	Xã Thanh Lương, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
	Sản xuất xi măng
	171.309

	5. Tỉnh Tây Ninh

	134
	Nhà máy Xi măng Tây Ninh thuộc Công ty CP xi măng FICO Tây Ninh - Tổng Công ty vật liệu xây dựng số 1
	Xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
	Sản xuất xi măng
	18.077

	VII. ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

	1. Thành phố Cần Thơ

	135
	Trung tâm thương mại Vincom Xuân Khánh Cần Thơ (Khách san Sheraton)
	Số 209, đường 30/04, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
	Thương mại dịch vụ
	1.507,71

	2. Tỉnh Kiên Giang

	136
	Nhà máy Xi măng Kiên Lương thuộc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên 1
	Thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang
	Sản xuất xi măng
	241.384

	137
	Nhà máy Xi măng Insee thuộc Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam)
	Xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang
	Sản xuất xi măng
	148.623

	138
	Công ty CP xi măng Hà Tiên Kiên Giang 
	Xã Bình An, huyện Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang
	Sản xuất xi măng
	3.513,97

	139
	[bookmark: _GoBack]Công ty CP Xi măng Kiên Giang
	Số 298, Quốc lộ 80, khu phố Lò Bom, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang
	Sản xuất xi măng
	3.516,60

	3. Tỉnh Hậu Giang

	140
	Công ty TNHH MTV xi măng Cần Thơ -Hậu Giang
	Cụm Công nghiệp tập trung Phú Hữu A - giai đoạn 3, thị Trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.
	Sản xuất xi măng
	6.708



